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THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 

Mã trường: DTL 

1. Các phương thức tuyển sinh 

1.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (mã 

PTXT: 100) 

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt ngưỡng 

đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Thăng Long (Nhà trường thông báo sau khi 

có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023). 

1.2. Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế và kết quả thi 

tốt nghiệp THPT năm 2023 (mã PTXT: 409) 

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS đạt từ 5.0 trở lên hoặc chứng chỉ 

TOEFL iBT đạt từ 51 trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL ITP đạt từ 464 điểm trở lên kết hợp kết 

quả 02 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thuộc các tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D14, 

D15, D78, D90, D96). 

Bảng quy đổi điểm Chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế sang thang điểm 10 

 

TT 

Loại chứng chỉ, mức điểm 

Điểm qui đổi 

(Thang điểm 10) 

IELTS 

(do Hội đồng Anh hoặc IDP 

cấp; điểm tối đa 9.0) 

TOEFL iBT 

(do ETS cấp; 

điểm tối đa 120) 

TOEFL ITP 

(do ETS cấp; 

điểm tối đa 677) 

1 5.0 51 - 60 464 - 499 8,5 

2 5.5 61 - 69 500 - 530 9,0 

3 6.0 70 - 79 531 - 559 9,5 

4 ≥6.5 ≥ 80 ≥ 560 10 

Lưu ý: 

− Điểm IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP được quy đổi theo bảng quy đổi điểm chứng chỉ 

tiếng Anh quốc tế sang thang điểm 10; 

− Chứng chỉ còn hạn sử dụng tính đến ngày 30/06/2023; 



1.3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy 

(mã PTXT: 402) 

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL năm 2023 của Đại học Quốc Gia 

Hà Nội đạt tối thiểu 90/150 điểm trở lên hoặc kết quả thi ĐGTD năm 2023 của Đại học Bách 

Khoa đạt tối thiếu 60/100 điểm trở lên. 

- Với điểm thi ĐGNL của Đại học Quốc gia Hà Nội: 

Điểm xét tuyển = Điểm ĐGNL *30/150 + Điểm ưu tiên (nếu có) 

- Với điểm thi ĐGTD của Đại học Bách khoa Hà Nội: 

Điểm xét tuyển = Điểm ĐGTD *30/100 + Điểm ưu tiên (nếu có) 

1.4. Phương thức 4: Xét tuyển kết quả học tập cấp THPT (học bạ) (mã PTXT: 200) 

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh sử dụng kết quả học tập trung bình 03 năm học THPT (lớp 10, 

lớp 11 và lớp 12) của 03 môn: Toán, Hóa học, Sinh học đạt tối thiểu từ 19,5 điểm trở lên, 

không có môn <5; hạnh kiểm lớp 12 đạt loại Khá trở lên. 

Điểm xét tuyển = ĐTB Toán 10, 11, 12 + ĐTB Hóa 10, 11, 12 + ĐTB Sinh 10, 11, 12  + Điểm ưu tiên (nếu có) 

Ngành xét tuyển: Điều dưỡng 

1.5. Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng 

khiếu (mã PTXT: 406) 

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh sử dụng kết quả học tập trung bình 03 năm học THPT (lớp 10, 

lớp 11 và lớp 12) của môn Ngữ văn 03 năm THPT ≥ 5,0; hạnh kiểm lớp 12 đạt loại Khá trở 

lên kết hợp điểm thi năng khiếu 02 môn năng khiếu: Âm nhạc 1, Âm nhạc 2. 

Điểm xét tuyển = Điểm thi Âm nhạc 1 + Điểm thi Âm nhạc 2 + Điểm khuyến khích (nếu có) 

Ngành xét tuyển: Thanh nhạc 

2. Chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành xét tuyển 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp xét tuyển 

Chỉ tiêu 

Theo KQ 

thi THPT 

năm 2023 

Phương 

thức khác 

I.  Lĩnh vực nghệ thuật   

1.  7210205 Thanh nhạc N00 0 50 

II.  Lĩnh vực nhân văn   

2.  7220201 Ngôn ngữ Anh D01(*), D78(*), D96(*) 150 100 

3.  7220204 
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
D01, D04(*), D78, D96 

72 48 



STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp xét tuyển 

Chỉ tiêu 

Theo KQ 

thi THPT 

năm 2023 

Phương 

thức khác 

4.  7220209 Ngôn ngữ Nhật D01, D06(*), D78, D96 108 72 

5.  7220210 
Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 
D01, DD2(*), D78, D96 

90 60 

III.  Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi   

6.  7310106 Kinh tế quốc tế A00, A01, D01, D90 60 40 

7.  7310630 Việt Nam học C00, D01, D14, D15 42 28 

IV.  Lĩnh vực Báo chí và truyền thông   

8.  7320104 
Truyền thông đa 

phương tiện 
A00, A01, C00, D01 

90 60 

V.  Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý   

9.  7340101 
Quản trị kinh 

doanh 

A00, A01, D01, D90 

108 72 

10.  7340115 Marketing 60 40 

11.  7340122 
Thương mại điện 

tử 

36 24 

12.  7340201 
Tài chính – Ngân 

hàng 

96 64 

13.  7340301 Kế toán 84 56 

VI.  Lĩnh vực Pháp luật   

14.  7380107 Luật Kinh tế A00, A01, C00, D01 60 40 

VII.  Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin   

15.  7480101 
Khoa học máy 

tính 

A00(**), A01(**) 

48 32 

16.  7480102 
Mạng máy tính và 

truyền thông 

24 16 

17.  7480104 Hệ thống thông tin 36 24 



STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp xét tuyển 

Chỉ tiêu 

Theo KQ 

thi THPT 

năm 2023 

Phương 

thức khác 

18.  7480201 
Công nghệ thông 

tin 

120 80 

19.  7480207 Trí tuệ nhân tạo 36 24 

VIII.  Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật   

20.  7510605 
Logistics và Quản 

lý chuỗi cung ứng 
A00, A01, D01, D90 

90 60 

IX.  Lĩnh vực Sức khỏe   

21.  7720301 Điều dưỡng B00 50 50 

X.  
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá 

nhân 

  

22.  7810103 
Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành A00, A01, C00, D01 

120 80 

23.  7810201 Quản trị khách sạn 60 40 

(*) Môn Ngoại ngữ (D01/D78/D90: Tiếng Anh, D04: Tiếng Trung, D06: Tiếng Nhật, DD2: 

Tiếng Hàn) nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30 

(**) Môn Toán nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30 

Mã tổ hợp xét tuyển 

A00: Toán, Vật lý, Hóa học D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

A01: Toàn, Vật lý, Tiếng Anh D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

B00: Toán, Hóa học, Sinh học D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh 

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh 

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 

D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh 

D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật DD2: Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn 

− Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Không có 

− Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: 



+ Các tổ hợp A00, A01: Môn Toán 

+ Tổ hợp B00: Môn Sinh học 

+ Tổ hợp C00: Môn Ngữ văn 

+ Các tổ hợp D: Môn Ngoại ngữ 

3. Các thông tin khác: 

− Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT: Trường công bố 

sau khi có kết quả thi THPT năm 2023. 

− Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét 

tuyển/thi tuyển, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

− Chính sách ưu tiên: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

− Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

4. Học phí 

Ngành 
Học phí trung bình 

năm học 2023 – 2024 

Ngành Truyền thông đa phương tiện 39 triệu đồng/năm 

− Ngôn ngữ Nhật 

− Ngôn ngữ Hàn Quốc 

− Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành 

− Quản trị khách sạn 

31,5 triệu đồng/năm 

− Thanh nhạc 

− Ngôn ngữ Anh 

− Ngôn ngữ Trung Quốc 

− Công nghệ thông tin 

− Trí tuệ nhân tạo 

− Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

− Thương mại điện tử 

− Luật kinh tế 

30 triệu đồng/năm 

Các ngành còn lại 27 triệu đồng/năm 

Mức thu học phí hàng năm tăng tối đa 15% so với năm trước liền kề (Theo Nghị định 81/NĐ-

CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ). 


